TRƯỜNG THCS TÔ KÝ

TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ

          ------------------

MA TRẬN – BẢNG ĐẶC TẢ
Kiểm tra cuối kỳ I môn Lịch sử- Địa lý. Năm học 2024 – 2025 –  khối  7.
Cấu trúc: 
- Phân môn Lịch sử: TNKQ (1.0đ): 2 câu TN chọn 1 phương án, 1 câu TN chọn 2 phương án (đúng/sai)

 Tự luận (4.0đ): 3 câu (1 câu trả lời ngắn, 2 câu TL mỗi câu hỏi có 2 ý)

- Phân môn Địa lý: TNKQ (1.0đ): 2 câu chọn 1 phương án, 1 câu đúng/sai/lời ngắn.

Tự luận (4.0đ): 3 câu 

LƯU Ý: Chọn nội dung/đơn vị kiến thức theo mức độ đánh giá trong Ma trận ra đề.

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ của yêu cầu cần đạt
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	

	Phân môn Lịch sử

	1
	Chương 1: Tây Âu từ thế kỷ V đến nửa đầu thế kỷ XVI
Chủ đề chung 1: Các cuộc phát kiến địa lý
	Bài 2 Các cuộc phát kiến địa lý

Bài 3. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại

Bài 4. Phong trào Văn hoá Phục hưng

Bài 5 Phong trào cải cách tôn giáo

 Chủ đề chung1
	Nhận biết

– Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng

– Nêu được nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo
Thông hiểu

– Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế – xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.

– Giải thích được nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo
- Giải thích được nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các cuộc đại phát kiến địa lí.

Vận dụng 

– Nhận xét được ý nghĩa và tác động của phong trào văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu.
– Phân tích được tác động của cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu. 

- Phân tích được tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với  tiến trình lịch sử.
	TN (1) chọn 1 phương án (0.25đ)

TN (3) đúng – sai (0.5đ)
	TL (1a)

(1.5đ)


	TL (1b) (0.5đ)
	27.5%

	
	Chương 2: Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX
Chương 3: Ấn Độ từ thế kỷ IV đến giữa thế kỷ XIX


	Bài 6. Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

Bài 7. Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
Bài 8. Vương triều Gupta

Bài 9. Vương triều Hồi giáo Delhi

Bài 10. Đế quốc Mogul
	Nhận biết
- Giới thiệu được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...)

– Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ

– Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, thành tựu văn hóa chủ yếu của Ấn Độ dưới thời các vương triều Gupta, Delhi và đế quốc Mogul.

Vận dụng

- Liên hệ được một số thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc, Ấn Độ từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...)  có ảnh hưởng đến hiện nay

- Liên hệ Việt Nam
	TN (2) chọn 1 phương án (0.25đ)

TL (2) trả lời ngắn (0.5đ) 

TL (3a)

(0.5đ)
	
	TL (3b) (1.0đ)
	22.5%

	Tỉ lệ
	
	20%
	15%
	15%
	50%

	Phân môn Địa lý

	1
	CHÂU ÂU
	Bài 1: Thiên nhiên châu Âu
Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu
Bài 4: Liên minh châu Âu
	* Nhận biết:

- Đặc điểm địa hình đồng bằng của châu Âu

- Đặc điểm dân cư châu Âu

- Vấn đề đô thị hóa ở châu Âu

- Vấn đề bảo vệ môi trường nước, không khí ở châu Âu

- Vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu

- Các trung tâm kinh tế lớn ở châu Âu

* Thông hiểu:

- Phân tích đặc điểm cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu

- Phân tích đặc điểm địa hình, khí hậu của châu Âu

* Vận dụng: 

- Kể tên thảm thực vật theo độ cao ở sườn Bắc dãy An-pơ

- Tính tỉ trọng GDP của 03 nền kinh tế lớn nhất thế giới
	TN (4,5) chọn 1 phương án

(0.5đ)

TN (6) đúng sai

(0.25đ)


	TL (5)
(1.5đ)
	TL (6)
(1.5đ)
	37.5%

	2
	CHÂU Á
	Bài 5: Thiên nhiên châu Á
Bài 6: Đặc điểm dân cư – xã hội châu Á
	* Nhận biết:

Đặc điểm kiểu khí hậu gió mùa ở châu Á
Đặc điểm dân cư, tôn giáo châu Á
	TN (7) trả lời ngắn

(0.25đ)

TL (4)

(1đ)
	
	
	12.5%

	
	
	20%
	15%
	15%
	50%

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	30%
	100%


Lưu ý:

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. Trong các câu hỏi TNKQ, GV có thể hỏi câu chọn lựa ĐÚNG – SAI, điền khuyết, trả lời ngắn.
- Các câu hỏi ở cấp độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho câu trắc nghiệm 1 đáp án đúng là 0,25 điểm; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận. 
